MÔN: TOÁN
Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng 
Câu 1: 
    a) Trong các số: 12, 71, 65, 76  số nào bé nhất? 
A. 71                B. 12                      C.76                         D. 65
1. Trong các số: 99, 72, 11, 81  số nào lớn nhất?
A. 11                B. 81                      C.99                          D.72
Câu 2:  Số liền sau của  19  là:  
     A. 20               B. 18                      C. 21                          D.22
Câu 3: (1 điểm) Trong các số  55 ,  66 ,  90,  9 ,70  số tròn chục là: 
     A. 55, 90         B. 66, 70               C. 90,70                  D. 55, 66
Câu 4: (0,5 điểm)    Số “  Sáu mươi bảy ” viết là: 
    A. 76                B.  607                   C.  706                   D. 67
Câu 5:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô vuông 
                                                                  Điểm A ở trong hình vuông 
 (
. 
A
      .I               
.D
)                                           .B                   
                                                                  Điểm C ở trong hình vuông
                          .C
                                                                  Điểm D ở ngoài hình vuông             

                                                                  Điểm I ở trong hình vuông
Câu 6: (1 điểm) Tính:
 12 +1 +2 =………..                                     50 cm + 30 cm = ………….
Câu 7: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

     40 + 30                             18 – 8                          14 + 32                      87 - 16
 ……………                       ……………               ……………                ……….                    ……………                        …………….              ……………                ……….
 ……………                      …………….               ……………                ………..
Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: 
     a) Một tuần lễ có …… ngày
[image: ]       
    b) Đồng hồ chỉ ...... giờ: 



 Câu 9:  An gấp được 22 bông hoa, Bình gấp được 25 bông hoa. Hỏi cả hai bạn gấp được bao nhiêu bông hoa ?            
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   I.Kiểm tra đọc (10 điểm):
   1/ Đọc thành tiếng ( 7 điểm)
                                                          Chú Mây
    Trên trời có một chú Mây rất đẹp. Khi thì chú mặc áo trắng như bông, khi thì thay   áo xanh biếc, lúc lại đổi áo màu hồng.
  Một hôm , chị Gió rủ chú đi làm mưa. Chị nói:
- Làm mưa dễ lắm nhưng phải nhịn mặc đẹp, phải chịu lạnh rồi phải tan ra thành nước và rơi xuống.
    Thế là chú Mây đồng ý cùng các bạn họp thành đám mây xám. Cơn lạnh ùa tới, đám mây xám cũng tan thành từng giọt nước thi nhau rơi tưới xuống đất.
                                                                                                      Theo Nhược Thủy
     2/ Đọc bài sau và trả lời câu hỏi: ( 3 điểm )
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
    1.Chú Mây trong bài rất đẹp, chú luôn thay màu áo từ:
a. Trắng đổi sang xanh rồi đến hồng
b. Hồng đổi sang đỏ rồi đến tím
     c.Tím đổi sang vàng rồi đến cam
     2. Chị Gío rủ chú Mây đi làm gì?
     a. Đi làm mưa
     b. Đi làm sấm, sét
     c. Đi làm lũ lụt
   3. Để được đi làm mưa, chú Mây phải chấp nhận điều gì ? 
      a. Nhịn ăn ngon
      b. Nhịn mặc đẹp
      c. Nhịn tắm rửa
   4. Chú Mây có đồng ý đi làm mưa cùng chị Gió không?
       a. Không
       b. Có
       c. Phân vân không trả lời
 

  5. Khi đi học về, gặp trời mưa em phải làm gì?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 B. Kiểm tra viết: ( 10 điểm )
  Phần bài viết: ( 6 điểm)

Hoa mai vàng
     Nhà bác Khải thật lắm hoa, có vài trăm thứ, rải rác khắp cả khu đất. Các cánh hoa dài ngắn, đủ sắc xanh đỏ trắng vàng, đủ hình đủ dạng.
    Mai thích hoa nhài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.
         
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



 Phần bài tập: (4 điểm)
1. Điền s hay x ( 1 điểm)
       Họa  ....ĩ                                                                  .......e  ô tô
2. Điền uôc hay uôt ( 1 điểm)
Con  ch..........                                                           th......... bài

    

 3.Nối (1 điểm)

	Mít chín                                                       


	đầy khách                                                    


                                 

	Xe buýt


	thơm nức                                                    


	Đàn hươu                                                     


	khoác balô trên vai                                                


                                                          
                                                                                                                                   
	uống nước suối                                                    


                                                                                                                      
	Chú bộ đội                                            


                                                                           
  4.Hãy viết tên 4 con vật mà em biết: (1đ)
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